
TRÍCH SAO SỔ ĐIỂM GỐC 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên học sinh: 

 

………………………………… 
 

Sinh ngày: ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Họ và tên: ……………………………..; Lớp 10/…………; Năm học: ………………… 

Trường : THPT Quế Sơn    ;    Xã Quế Sơn    ;      Thành phố Đà Nẵng  

 

 

Môn học 

ĐTB các môn học 

cả năm 

Ghi chú 

Toán   

Vật lí   

Hóa học   

Sinh học   

Tin   

Ngữ văn   

Lịch sử   

Địa lí   

Tiếng anh   

GDCD   

Công nghệ   

Thể dục   

GDPQ   

ĐTB   

 

 

Cả năm 
Học lực Hạnh kiểm Ghi chú 

   

  

 

Người lập bảng 

 

 

 

 

 

 

 

Quế Sơn, ngày …… tháng .…năm …... 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 



Họ và tên: ……………………………..; Lớp 11/…………; Năm học: ………………… 

Trường : THPT Quế Sơn    ;    Xã Quế Sơn    ;      Thành phố Đà Nẵng  

 

 

Môn học 

ĐTB các môn học 

cả năm 

Ghi chú 

Toán   

Vật lí   

Hóa học   

Sinh học   

Tin   

Ngữ văn   

Lịch sử   

Địa lí   

Tiếng anh   

GDCD   

Công nghệ   

Thể dục   

GDPQ   

ĐTB   

 

 

Cả năm 
Học lực Hạnh kiểm Ghi chú 

   

  

 

Người lập bảng 

 

 

 

 

 

 

 

Quế Sơn, ngày …… tháng .…năm …... 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Họ và tên: ……………………………..; Lớp 12/…………; Năm học: …………… 

Trường : THPT Quế Sơn    ;    Xã Quế Sơn    ;      Thành phố Đà Nẵng  

 

 

Môn học 

ĐTB các môn học 

cả năm 

Ghi chú 

Toán   

Vật lí   

Hóa học   

Sinh học   

Tin   

Ngữ văn   

Lịch sử   

Địa lí   

Tiếng anh   

GDCD   

Công nghệ   

Thể dục   

GDPQ   

ĐTB   

 

 

Cả năm 
Học lực Hạnh kiểm Ghi chú 

   

  

 

Người lập bảng 

 

 

 

 

 

 

 

Quế Sơn, ngày …… tháng .…năm …... 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 


